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I. ĐỌC – HIỂU (5,0 điểm)
     Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
[bookmark: _GoBack]         Hôm nay mưa rét. Mỗi khi trời mưa rét Ninh lại nhớ đến bu. Hồi bu còn sống, những ngày mưa rét, không ra vườn hái trầu, bóc mía hay làm cỏ được, bu hay mang cái bị giẻ và một ôm quần áo rách vào ổ rơm ngồi vá. Bu Ninh khéo vá lắm. Những miếng vá đặt rất phẳng phiu, không răn rúm. Những mũi kim nhỏ, đều đặn và thẳng tắp. Người vô ý trông không biết là áo vá. Mà bu Ninh vá thật không biết gì là sốt ruột. Ai đâu mà ngồi đến tê cả mông, mờ cả mắt cũng không thôi. Những lúc đau lưng quá, bu Ninh chỉ ngừng kim một lát, vươn vai hoặc bẻ lưng vào cái cạnh giường kêu răng rắc, rồi lại cúi đầu xuống vá, vá hết cái này sang cái khác. 
     [ …] Bu chết đã ngót ba năm. Thầy bảo thế. Thì ra ba năm cũng dài lắm nhỉ. Ninh cứ tưởng bu Ninh chết đã lâu lắm. Nhưng trách gì!... Xưa kia, những ngày bu đi chợ tỉnh, độ gần tối chưa về Ninh đã thấy mong. Ấy là mới vắng bu có một ngày. Mà nào đã hết cả ngày. Bây giờ vắng bu bằn bặt những ba năm. Bao nhiêu ngày tháng! Ninh thấy lâu là phải. Biết bao giờ mẹ lại về với con? Ninh bâng khuâng cả người. Y như là nằm mơ ấy là Ninh đã nguôi nguôi đấy. Hồi mẹ Ninh mới chết, cứ nghĩ đến mẹ là Ninh khóc. Ninh khóc ằng ặc như người nuốt phải ngụm gì đắng quá, nó quánh vào cổ họng. Khóc đến lặng hẳn người đi, không còn ra tiếng nữa. Chẳng ngày nào không thế. Mỗi ngày hai, ba lần. 
    [ …] Bây giờ thì Ninh không khóc nữa. Nhưng Ninh vẫn còn buồn lắm. Buồn rũ rĩ. Ninh ngơ ngẩn như mất vía. Có lúc Ninh làm gì mà cũng không biết nữa. Ninh vừa cất con dao hay cái chổi, giá thầy Ninh có hỏi, Ninh đã lại chẳng biết đâu mà lấy. Thầy Ninh cũng hiểu Ninh nhớ mẹ, nên không nỡ mắng. Thầy rân rấn nước mắt. Bố nhìn con, con nhìn bố. Hai bố con cùng cúi đầu lẳng lặng. Bố thở dài và con thở dài…
[bookmark: _Hlk211629084]     [ …] Không có ăn thì nhịn! Ninh nhịn từ bữa chiều hôm qua. Đật khóc, Ninh đi moi được một củ dong về nướng. Đật một nửa. Ninh một nửa. Ninh bảo Đật ăn cho đỡ đói thôi, còn cố nhịn, đợi thầy về, ăn nữa. Nhưng Đật không nhịn được. Đật chạy sang nhà bác Vụ. Bác ấy phải lấy trộm nắm cơm tối của thằng cu Chúc nhà bác ấy, đưa cho Đật, Đật mới ăn được một miếng thì Chúc biết. Chúc chạy vào nhà tìm nắm cơm của nó. Thấy mất, nó biết là nắm cơm của nó đương ở trong tay Đật. Nó chạy theo, giằng lại. Đật mất ăn, mếu xệch mồm đi, chạy về. Ninh đứng ở hè bên này, trông rõ cả. Ninh tức lắm. Chẳng biết tức Chúc hay tức Đật. Chỉ biết Ninh nghẹn ngào cả cổ. Vừa thấy Đật, Ninh nhảy xổ lại, tát đen đét vào má Đật. Đật òa lên khóc. Ninh òa khóc theo. Một lát sau, Ninh nghĩ thương em quá, Ninh lại đi tìm dong, nhưng hết. Ninh moi luôn một củ ráy. Ráy nước, ăn ngứa lắm. Nhưng đói còn biết gì là ngứa? Ninh đem về nướng. Ninh gọi Đật về, lau nước mắt cho nó, rồi chị em ăn ráy nước. Đật ăn tợn lắm, chẳng thấy kêu ca gì cả. Ninh rơi nước mắt. Ninh dặn em: “Từ giờ đừng ăn cơm nhà thằng Chúc nữa”. Đật gật đầu. Thế mà hôm nay nó lại lần sang nhà bác Vụ. Có bực mình hay không?
(Trích Từ ngày mẹ chết, In trong Tuyển tập Nam Cao, NXB Văn học, 2002)​
      (Chú thích:  Bu là đại từ nhân xưng chỉ mẹ; thầy là đại từ nhân xưng chỉ bố, cha; Đật là em trai của Ninh)

[bookmark: _Hlk211201430]Câu 1: Nhân vật Ninh thường nhớ đến bu vào thời gian nào?

Câu 2: Chỉ ra dấu hiệu để xác định ngôi kể của người kể chuyện trong đoạn trích.
Câu 3: Khi Đật đói quá, Đật không nhịn được chạy sang nhà bác Vụ, Bác Vụ đã làm gì? 
Câu 4: Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong những câu văn sau: “Ninh khóc ằng ặc như người nuốt phải ngụm gì đắng quá, nó quánh vào cổ họng. Khóc đến lặng hẳn người đi, không còn ra tiếng nữa. Chẳng ngày nào không thế. Mỗi ngày hai, ba lần.”
Câu 5: Nhận xét về phẩm chất của nhân vật Ninh trong đoạn trích.
Câu 6: Nêu suy nghĩ của anh(chị) về tình cảm gia đình đối với mỗi người trong cuộc sống( trình bày từ 5-7 dòng)
II. Viết (5,0 điểm)
         Viết bài văn nghị luận so sánh, đánh giá đoạn trích in nghiêng ở phần đọc- hiểu và đoạn trích truyện dưới đây: 
Thằng Lụm “còi” nhún vai, co mình lại tuồng như ngọn gió vừa bay qua lạnh lắm vậy.
- Hồi đó, hồi tao còn nhỏ ơi là nhỏ, má tao bỏ tao lại đây nè.
- Là sao? - tôi chưng hửng.
- Tao cũng đâu có biết. Chắc má tao gặp chuyện gì đó buồn lắm, nuôi không nổi tao nên bỏ tao lại đấy. Bởi vậy tao tên Lụm đó.
- Sạo hoài.
Thằng Lụm lắc đầu ra chiều chán nản:
- Thiệt đó, biết sao tao đen thui vậy hôn? - Nó chìa ra cái mặt như chàm cháy - tao bị bỏ ngoài nắng đó. Hồi đó ở ngã tư nầy vắng hoe hà, tao nằm khóc cả buổi mà đâu có ai hay. Tới chừng đói quá tao mới khóc, tao khóc rổn rổn luôn, tao mạnh miệng từ hồi nhỏ mà. Rồi cái có bà dì bán bánh mì chạy lại, bồng lên, đâu có sữa, bà dì mới móc ruột bánh mì cho tao trấp trấp đỡ, dè đâu tao ăn hết ổ bánh mì luôn. Bà dì thấy tao dễ nuôi, nuôi luôn, sau này, tao kêu bả bằng ngoại. Tao lớn mà hổng tốn một miếng sữa nào hết, hay chưa?
(Trích Lụm còi, In trong tập Xa Xóm Mũi, Nguyễn Ngọc Tư, NXB Kim Đồng, 2016)

Chú thích:
Lụm còi của Nguyễn Ngọc Tư kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của hai nhân vật tôi và Lụm. Nhân vật tôi bỏ nhà đi bụi vì bị ba đánh tội lấy tiền của mẹ đi chơi điện tử mà không xin phép. Đêm tối, tại ngã tư chỗ rẽ về nhà ngoại, nhân vật tôi đã gặp Lụm còi - cậu bé bị bỏ rơi, đen nhẻm, còi cọc, ngày bán bánh mì, đêm tới ngã tư mong chờ mẹ đến đón. Tại đây hai đứa trẻ đã trò chuyện cùng nhau. Cuộc sống tội nghiệp, khổ sở của Lụm khiến tôi nhận ra nhiều điều. Đoạn trích chính là những lời tâm sự của Lụm.
[bookmark: _Hlk211627744]          Từ ngày mẹ chết của Nam Cao là một trong những truyện ngắn cảm động về tình cảm mẹ con. Câu chuyện kể về cuộc sống của Ninh sau khi mẹ mất đi. Biết bao khốn khổ phủ đầy lên cuộc đời những đứa trẻ mồ côi. Đoạn trích khắc họa rõ nét nhất những tủi hờn, côi cút của hai chị em Ninh khi mẹ mới vừa mất, bố đã sinh bài bạc, nợ nần, bê tha.


HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	Nhân vật Ninh thường nhớ đến bu vào thời gian: Mỗi khi trời mưa rét
Hướng dẫn chấm: HS trả lời đúng như đáp đạt 0,75 điểm
	0,75

	
	2
	Người kể chuyện không trực tiếp tham gia vào gia vào câu chuyện mà đứng bên ngoài để qua sát và kể lại câu chuyện là dấu hiệu để xác định ngôi kể thứ ba của người kể chuyện trong đoạn trích.
Hướng dẫn chấm: HS trả lời đúng như đáp án đạt 0,75 điểm
HS trả lời : Người kể chuyện không trực tiếp tham gia vào câu chuyện hoặc người kể chuyện đứng bên ngoài qua sát, kể lại câu chuyện cho 0,75 điểm 
	0,75

	
	3
	Khi Đật đói quá, Đật không nhịn được chạy sang nhà bác Vụ, bác Vụ đã phải lấy trộm nắm cơm tối của thằng cu Chúc nhà bác ấy, đưa cho Đật.
Hướng dẫn chấm: HS trả lời đúng như đáp án đạt 1,0 điểm
	1,0

	
	4
	- Biện pháp tu từ so sánh: So sánh “Ninh khóc ằng ặc” như “ người nuốt phải ngụm gì đắng quá, nó quánh vào cổ họng”, 
- Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh : 
+Thể hiện cụ thể nỗi đau đớn tột cùng khi mẹ mất, khiến tinh thần bất ổn đến lặng người, khóc không còn ra tiếng của nhân vật Ninh. 
+ Qua đó, nhà văn thể hiện sự đồng cảm, xót thương dành cho nhân vật Ninh.
+Tăng tính sinh động, hấp dẫn, gợi hình, gợi cảm cho câu văn.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời được biện pháp tu từ so sánh: “Ninh khóc ằng ặc” như “ người nuốt phải ngụm gì đắng quá, nó quánh vào cổ họng” đạt 0,25 điểm
- HS trả lời được mỗi nội dung của tác dụng tác dụng đạt 0,25 điểm
- HS có cách diễn đạt tương đương đạt điểm tối đa
	1,0

	
	5
	Nhận xét về phẩm chất của nhân vật Ninh trong đoạn trích.
-Phẩm chất của nhân vật Ninh trong đoạn trích:
+ Là người con hiếu thảo, luôn thương nhớ người mẹ đã mất.
+Là người yêu thương em, trọng tình cảm gia đình.
+Là người hiểu chuyện, biết vượt lên hoàn cảnh của gia đình
+ Là người có lòng tự trọng rất cao…
-Nhận xét về phẩm chất của nhân vật Ninh : Đó là những phẩm chất tốt đẹp, đáng trân trọng, thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của Ninh.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án đạt 1,0 điểm
- HS trả lời phẩm chất đạt 0,5 điểm(nêu được 2 phẩm chất đạt 0,5 điểm, 1 phẩm đạt 0,25 điểm)
- HS nhận xét phẩm chất đạt 0,5 điểm
- HS có cách diễn đạt tương đương đạt điểm tối đa
	1,0

	
	6
	· Nêu suy nghĩ của anh(chị) về tình cảm gia đình đối với mỗi người trong cuộc sống( trình bày từ 5-7 dòng)
+Tình cảm gia đình là tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao quý đối với mỗi người trong cuộc sống.
+ Tình cảm gia đình giúp mỗi người biết yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia, đồng cảm, giúp đỡ nhau vượt lên khó khăn , vượt lên những mất mát, đau thương…
+Tình cảm gia đình giúp gắn kết mọi thành viên trong gia đình, là chỗ dựa tinh thần to lớn…
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời được như đáp án đạt 0,5 điểm
- HS có cách diễn đạt tương đương nhưng phù hợp, thuyết phục đạt điểm tối đa
	0,5

	II
	
	VIẾT
	5,0

	
	1
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) so sánh, đánh giá 2 đoạn trích trong “Từ ngày mẹ chết” và đoạn trích trong “Lụm còi”.
	5,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng của bài văn nghị luận
Đảm bảo yêu cầu về bố cục và dung lượng (khoảng 600 chữ) của bài văn.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: so sánh, đánh giá 2 đoạn trích trong “Từ ngày mẹ chết” và đoạn trích trong “Lụm còi”.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Thân bài: 
- Luận điểm 1. Thông tin chung về từng đoạn trích : đề tài, chủ đề nhân vật, vị trí của đoạn trích,...(nêu ngắn gọn nếu biết)
 - Luận điểm 2. Những điểm tương đồng, khác biệt giữa hai đoạn trích truyện 
+ Những điểm tương đồng của hai đoạn trích:
. Đề tài, nhân vật: Cả hai đoạn trích đều hướng tới đề tài gia đình, mà nhân vật trung tâm trong đó là những đứa trẻ khốn khổ khi chúng phải chịu cảnh thiệt thòi vì không có mẹ ở bên.
. Quan điểm thẩm mĩ và cách tiếp cận hiện thực: Cả hai nhà văn đều hướng ngòi bút vào cuộc đời, số phận, hiện thực đau khổ, bất hạnh cuộc đời những đứa trẻ thể hiện tấm lòng nhân đạo cao cả. Họ viết về chúng bằng ngòi bút thấu hiểu, sẻ chia, họ nâng niu từng xúc cảm trong những tâm hồn ngây thơ, trong sáng, trong những trái tim mỏng mảnh, yếu ớt và rất dễ tổn thương,…
+ Những điểm khác biệt:
. Cách kể chuyện: 
+ Lụm còi: Tác giả chọn ngôi kể là ngôi thứ nhất; điểm nhìn chủ yếu đặt vào nhận vật tôi để khắc họa hành trình nhận thức của tôi. Do đó qua lời kể của nhân vật tôi, Lụm hiện ra càng khốn khổ thì càng đánh thức ý nghĩa của gia đình đối với nhân vật tôi.
+ Từ ngày mẹ chết: Nam Cao chọn ngôi kể thứ ba, cố tạo dáng vẻ của người ngoài cuộc khách quan, vô tư để lẩn tránh cảm xúc. Tuy vậy ông không giấu nổi những xót thương vô hạn. Đôi khi, điểm nhìn ông không để toàn tri mà thu gọn lại hạn tri qua điểm nhìn của Ninh, điều đó thể hiện rõ sự thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia, trân trọng.
.Cách xây dựng nhân vật:
+Lụm còi: 
.Hoàn cảnh, số phận: Mẹ bỏ rơi, sống nghèo khổ, đói khát, rách rưới “ Hồi đó, hồi tao còn nhỏ ơi là nhỏ, má tao bỏ tao lại đây nè.”
. Vẻ đẹp tâm hồn: Dù cuộc sống đầy cực khổ nhưng không bao giờ phàn nàn, kêu ca, vẫn luôn hồn nhiên, vô tư không một lời oán trách. Luôn nghĩ về mẹ với những điều tốt đẹp, không bao giờ mất niềm tin vào tình mẹ “Chắc má tao gặp chuyện gì đó buồn lắm, nuôi không nổi tao nên bỏ tao lại đấy.”
. Nghệ thuật xây dựng nhân vật: Nhân vật hiện lên chủ yếu qua đối thoại. Người đọc có thể hình dung ra ngoại hình hoặc hiểu rõ nét cuộc đời số phận nhân vật Lụm qua chính những lời Lụm kể cho nhân vật tôi nghe. Mặc dù đoạn trích là đoạn đối thoại rất ngắn gọn nhưng tính chất cô đặc lại rất cao, bởi vậy chúng ta đủ hiểu cả cuộc đời của Lụm: từ lúc sinh ra (bị bỏ rơi), tới quá trình nuôi lớn (bằng bánh mì), và cả hoàn cảnh cụ thể hiện tại (là con nuôi),…
+ Từ ngày mẹ chết:
.Hoàn cảnh, số phận: Mẹ chết, bố bỏ mặc hai con, túng quẫn không nuôi nổi. Hai chị em lâm vào cảnh đói khát, khốn cùng, không còn chỗ bấu víu, Ninh phải đào dong hai chị em ăn, rồi ăn cả ráy nước “Đật khóc, Ninh đi moi được một củ dong về nướng. Đật một nửa. Ninh một nửa. Ninh bảo Đật ăn cho đỡ đói thôi, còn cố nhịn, đợi thầy về, ăn nữa.. Khi dong không còn, ráy cũng hết, Đật chạy đi kiếm ăn bên nhà hàng xóm, nhưng bị con hàng xóm dành lại đồ ăn, lại còn bị đánh đau. 
.Vẻ đẹp tâm hồn những đứa trẻ:
Ninh hiểu chuyện nên không bám nhà hàng xóm nghèo nàn.
Ninh không phó mặc cho đói khát hành hạ mà tự mình tìm cách sinh tồn cho hai chị em. Ninh rất hiểu chuyện, thương em. Đặc biệt ở nhân vật Ninh, lòng tự trọng rất cao. Cái bực ở Ninh chính là sự bất lực của lòng tự trọng “ Ninh tức lắm. Chẳng biết tức Chúc hay tức Đật. Chỉ biết Ninh nghẹn ngào cả cổ. Vừa thấy Đật, Ninh nhảy xổ lại, tát đen đét vào má Đật. Đật òa lên khóc. Ninh òa khóc theo”
. Nghệ thuật xây dựng nhân vật: 
Với điểm nhìn từ bên trong, tác giả đã đi sâu khắc họa tâm lí nhân vật Ninh.  Lời tác giả và lời nhân vật đan xen, hòa trộn cho ta thấy sự thấu hiểu tận cùng của Nam Cao đối với nhân vật của mình. Nhân vật Ninh hiện lên có hành động, có lời nói, có cử chỉ,những suy nghĩ, những tâm tư “Một lát sau, Ninh nghĩ thương em quá, Ninh lại đi tìm dong, nhưng hết. Ninh moi luôn một củ ráy. Ráy nước, ăn ngứa lắm. Nhưng đói còn biết gì là ngứa? Ninh đem về nướng. Ninh gọi Đật về, lau nước mắt cho nó, rồi chị em ăn ráy nước. Đật ăn tợn lắm, chẳng thấy kêu ca gì cả. Ninh rơi nước mắt. Ninh dặn em: “Từ giờ đừng ăn cơm nhà thằng Chúc nữa”. Đật gật đầu. Thế mà hôm nay nó lại lần sang nhà bác Vụ. Có bực mình hay không?”
3. Luận điểm 3 : Lý giải vì sao có sự giống và khác nhau 
-Cả 2 nhà văn đều có cùng quan điểm thẩm mĩ và cách tiếp cận hiện thực nhưng mỗi tác giả lại có phong cách riêng, điểm nhìn riêng…tạo nên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo  sâu sắc cho từng đoạn trích và tác phẩm.
- Một ngòi bút nữ giản dị, trong trẻo, nhẹ êm và dịu dàng, Nguyễn Ngọc Tư hoàn toàn khác với một Nam Cao thâm trầm, sâu sắc, với vẻ ngoài lạnh lùng mà trong ấm áp, yêu thương.
- Tác phẩm của Nam Cao được viết trước 1945, khi cái đói ngấp nghé, khi cuộc sống của nhân dân vô cùng cơ khổ trong xã hội thực dân nửa phong kiến. Trong khi đó, tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư ra đời trong thời đại hôm nay, bà đi vào phản ánh đúng thực trạng bi đát của một bộ phận con người trong xã hội.
- Dù ra đời trong những bối cảnh, thời đại khác nhau, cách tiếp cận khác nhau, nhưng cả hai nhà văn đều đánh thức được sự đồng cảm trong lòng độc giả. Chúng ta xót thương những đứa trẻ, trân trọng tấm lòng những nhà văn, đồng thời biết nâng niu hơn nữa những hạnh phúc giản dị đời thường nơi những gia đình nhỏ, đặc biệt ta càng thêm xúc động trước tình mẹ, trước khao khát về tình mẹ của con người,…
4. Luận điểm 4:  Nêu ý nghĩa của việc đánh giá các đoạn trích khi đặt chúng trong tương quan so sánh.
- Tạo nên sự độc đáo, hấp dẫn riêng cho mỗi đoạn trích.
- Thể hiện tài năng, phong cách của hai nhà văn.
- Góp phần tạo nên sức sống lâu bền của hai đoạn trích nói riêng và hai tác phẩm nói chung…
C. Kết bài: Đánh giá chung về sự tương đồng, khác biệt giữa hai tác phẩm truyện và khẳng định giá trị độc đáo của mỗi tác phẩm.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
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	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm mắc quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
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	đ. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
Hướng dẫn chấm: 
- HS huy động được kiến thức và trải nghiệm của bản thân để bàn luận về vấn đề cần nghị luận; có cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận; có sáng tạo trong viết câu, dựng đoạn, làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh.
- Đáp ứng được 02 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
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